	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 4/4/2016 đến ngày 8/4/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tư pháp
	1021/BTP-PBGDPL
	04/04/2016
	V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở
	
	

	2. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2613/BNN-KHCN
	04/04/2016
	V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	60/2016/TT-BTC
	04/04/2016
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông
	19/5/2016
	

	4. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1119/BVHTTDL-PC
	04/04/2016
	V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh hoạt động thể thao
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	62/TB-VPCP
	04/04/2016
	Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015
	
	

	6. 
	Thủ tướng CP
	11/CT-TTg
	04/04/2016
	V/v thực hiện Nghị Quyết số 112 về tăng cường quản lý đất đai
	
	

	7. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2536/BKHĐT-QLĐT
	04/04/2016
	V/v lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên
	
	

	8. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2515/BKHĐT-HTX
	04/04/2016
	V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể
	
	

	9. 
	Bộ Khoa học và CN
	04/2016/TT-BKHCN
	04/04/2016
	Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
	01/6/2016
	

	10. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1128/BVHTTDL-ĐA
	04/04/2016
	V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định của Luật điện ảnh
	
	

	11. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	04/2016/TT-BGTVT
	04/04/2016
	Thông tư công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
	01/6/2016
	

	12. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	05/2016/TT-BGTVT
	04/04/2016
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang
	01/6/2016
	

	13. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	3613/BGTVT-KHCN
	04/04/2016
	V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
	
	

	14. 
	Thủ tướng CP
	546/QĐ-TTg
	04/04/2016
	V/v thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh
	
	

	15. 
	Thủ tướng CP
	537/QĐ-TTg
	04/04/2016
	V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Cà Mau
	
	

	16. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1126/BVHTTDL-GĐ
	04/04/2016
	V/v hướng dẫn tổ chức Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề về Gia đình hạnh phúc
	
	

	17. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	1143/BVHTTDL-LVHDL
	05/04/2016
	V/v huy động cộng đồng dân tộc tham dự các hoạt động chào mừng ngày văn hóa các dân tộc
	
	

	18. 
	Bộ Y tế
	1231/QĐ-BYT
	05/04/2016
	v/v đính chính Thông tư số 23 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc không kê đơn
	
	

	19. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	05a/BC/BCĐ TB
	05/04/2016
	Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2015
	
	

	20. 
	Ban chỉ đạo Tây Bắc
	23/CTrPH-BCĐTB
	05/04/2016
	Chương trình phối hợp công tác năm 2016
	
	

	21. 
	Thủ tướng CP
	558/QĐ-TTg
	05/04/2016
	V/v ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã Thành phổ trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
	
	

	22. 
	Bộ Nội vụ
	1463/BNV-CTNN
	05/04/2016
	V/v rà soát điều chỉnh bổ sung các mục tiêu dự án phát triển thanh niên
	
	

	23. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
	05/04/2016
	Thông tư liên tịch Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
	20/5/2016
	

	24. 
	Bộ Y tế
	1840/BYT-KHTC
	05/04/2016
	V/v triển khai chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế EU viện trợ
	
	

	25. 
	Chính phủ
	27/NQ-CP
	05/04/2016
	Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết số 36
	
	

	26. 
	Chính phủ
	23/2016/NĐ-CP
	05/04/2016
	Nghị định về xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
	27/5/2016
	

	27. 
	Chính phủ
	24/2016/NĐ-CP
	05/04/2016
	Nghị định V/v quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
	01/01/2017
	

	28. 
	Thủ tướng CP
	564/QĐ-TTg
	05/04/2016
	Quyết định việc tặng cờ thi đua của Chính phủ
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	4541/BTC-TCT
	05/04/2016
	V/v rà soát điều chỉnh và cập nhật bảng giá tính thuế tài nguyên
	
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	1052/BTP-QLXL
	05/04/2016
	V/v sơ kết 3 năm thi hành Nghị định số 81 của Chính phủ
	
	

	31. 
	Thủ tướng CP
	15/QĐ-TTg
	05/04/2016
	V/v mức chi phí quản lý BHXH
	
	

	32. 
	Bộ Tư pháp
	1044/BTP-BTTP
	05/04/2016
	V/v triển khai thi hành Nghị định số 22
	
	

	33. 
	Chính phủ
	24a/2016/NĐ-CP
	05/04/2016
	Nghị định quản lý vật liệu xây dựng
	26/5/2016
	

	34. 
	Bộ Tư pháp
	1101/BTP-BTP
	06/04/2016
	V/v gửi Báo cáo tổng kết 7 năm thi hành Nghị định số 77
	
	

	35. 
	Bộ Tư pháp
	1079/BTP-KSTT
	06/04/2016
	V/v tham gia ý kiến về dự thảo Tờ và quyết toán của TTCP về tiếp nhận kết quả giải quyết TTHC
	
	

	36. 
	Bộ Thông tin và TT
	68a/TB-BTTT
	06/04/2016
	Thông báo kết luận của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn BCĐ Đề án số hóa truyền hình VN
	
	

	37. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	1123/LĐTBXH
	06/04/2016
	v/v tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản
	
	

	38. 
	Bộ Công thương
	145/BCT-TCNL
	06/04/2016
	V/v lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch phát triển ngành dầu khí
	
	

	39. 
	Bộ Y tế
	1871/BYT-KHTC
	06/04/2016
	V/v đảm bảo vốn đối ứng để thực hiện dự án HT xử lý chất thải bệnh viện
	
	

	40. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2607/BKHĐT-QPAN
	06/04/2016
	V/v tham gia dự thảo tờ trình và Quyết định của Thủ tướng CP triển khai Nghị quyết số 1059
	
	

	41. 
	Văn phòng Chính phủ
	2355/VPCP-KTTH
	06/04/2016
	V/v xử lý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	42. 
	Chính phủ
	27/NĐ-CP
	06/04/2016
	V/v quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	2336/VPCP-ĐMDN
	06/04/2016
	V/v kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu SCIC
	
	

	44. 
	Văn phòng Chính phủ
	2354/VPCP-KTTH
	06/04/2016
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện QĐ số 08 về thí điểm giao dịch điện tử
	
	

	45. 
	Văn phòng Chính phủ
	2341/VPCP-KGVX
	06/04/2016
	V/v gia hạn BHYT cho người thuộc nhóm đối tượng đã được NSNN hỗ trợ mua thẻ
	
	

	46. 
	Văn phòng Chính phủ
	64/TB-VPCP
	06/04/2016
	Thông báo kết luận Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ
	
	

	47. 
	Thủ tướng CP
	589/QĐ-TTg
	06/04/2016
	V/v phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu CN VN
	
	

	48. 
	Văn phòng Chính phủ
	2347/VPCP-TH
	06/04/2016
	V/v tổ chức trực và Báo cáo tình hình trong dịp 30/4
	
	

	49. 
	Chính phủ
	25/2016/NĐ-CP
	06/04/2016
	Nghị định V/v Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập Nghị định đoàn Bưu chính Viễn thông VN
	21/5/2016
	

	50. 
	Chính phủ
	26/2016/NĐ-CP
	06/04/2016
	Nghị định Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
	01/6/2016
	

	51. 
	Cục đăng kiểm Việt Nam
	1375/ĐKVN
	06/04/2016
	V/v hướng dẫn một số thủ tục liên quan khi thực hiện cổ phần hóa các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
	
	

	52. 
	Cục Bồi thường Nhà nước
	99/BTNN-NV
	06/04/2016
	V/v tổ chức buổi làm việc về công tác bồi thường
	
	

	53. 
	BCĐ về phòng chống thiên tai
	22/TWPCTT
	06/04/2016
	V/v thành viên tham gia BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai
	
	

	54. 
	BCĐ TW về phòng chống thiên tai
	23/TWPCTT
	06/04/2016
	V/v nâng cao năng lực trang thiết bị và hoàn thiện thể chế của VP
	
	

	55. 
	Bộ Tư pháp
	1083/BTP-PBGDPL
	06/04/2016
	V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng
	
	

	56. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	431/QĐ-BKHĐT
	06/04/2016
	V/v chi tiết cắt giảm kế hoạch vốn TPCP các năm 2012
	
	

	57. 
	Thủ tướng CP
	592/QĐ-TTg
	06/04/2016
	V/v giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính phủ
	2414/VPCP-KGVX
	06/04/2016
	V/v phòng chống dịch bệnh do vi rút ZIka
	
	

	59. 
	Bộ Tài chính
	4618/BTC
	06/04/2016
	V/v triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016
	
	

	60. 
	Thủ tướng CP
	581/QĐ-TTg
	06/04/2016
	V/v cắt giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ các năm của một số dự án bố trí vượt mức quy định
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	2452/VPCP-TH
	07/04/2016
	V/v đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
	
	

	62. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2766/BNN-TY
	07/04/2016
	v/v triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1
	
	

	63. 
	Văn phòng Chính phủ
	2453a/VPCP-ĐMDN
	07/04/2016
	V/v doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
	
	

	64. 
	Bộ Tài chính
	4709/BTC-HCSN
	07/04/2016
	V/v tạm cấp kinh phí bầu cử năm 2016
	
	

	65. 
	Văn phòng Chính phủ
	2436/VPCP-KTN
	07/04/2016
	V/v giải trình xây dựng cơ bản các địa  phương khi xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM
	
	

	66. 
	Bộ Nội vụ
	1519/BNV-TL
	07/04/2016
	V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức
	
	

	67. 
	Bộ Thông tin và TT
	1057/BTTTT
	07/04/2016
	V/v góp ý dự thảo 3 Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	68. 
	Thủ tướng CP
	610/CĐ-TTg
	08/04/2016
	V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4
	
	

	69. 
	Thanh tra Chính phủ
	709/QĐ-TTCP
	08/04/2016
	V/v công bố Danh mục VBQPPL
	
	

	70. 
	Uỷ ban dân tộc
	301/UBDT-CSDT
	08/04/2016
	V/v thực hiện quyết định số 755
	
	

	71. 
	Bộ Tài chính
	4784/BTC-NSNN
	08/04/2016
	V/v kinh phí thực hiện Nghị định số 42
	
	

	72. 
	Văn phòng Chính phủ
	2469/VPCP-HC
	08/04/2016
	V/v kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử
	
	

	73. 
	Bộ Tài chính
	4819/BTC-ĐT
	08/04/2016
	V/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
	
	

	74. 
	Bộ Thông tin và TT
	1080/BTTTT-TTra
	08/04/2016
	V/v thanh tra diện rộng việc công bố, gắn dấu hợp quy, nhãn hàng hóa, biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam
	
	

	75. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1257/BTNMT-KH
	08/04/2016
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường
	
	

	76. 
	Uỷ ban Dân tộc
	308a/UBDT-VP135
	08/04/2016
	V/v tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua khen thưởng
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